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tca1-222248Nguyễn Ngọc Thùy Dương5A4 28 2 578 Có Giải Bạc

tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 5A3 28 2 709 Có Giải Bạc

tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 5A2 28 2 807 Có Giải Đồng

tca1-2105 Phạm Minh Thanh 5A2 28 2 842 Có Giải Đồng

tca1-2073 Cấn Hà Diệp Anh 5A2 26 4 480 Có Giải Khuyến khích

tca1-2016 Phan Nhật Nam 5A4 26 4 529 Có Giải Khuyến khích

tca1-2125 Vũ Minh Châu 5A3 26 4 699 Không Giải Khuyến khích

tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 5A2 26 4 733 Không Giải Khuyến khích

tca1-2311 Trịnh Khôi Nguyên 5A5 25 5 423 Không Giải Khuyến khích

tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 5A1 25 5 810 Không Giải Khuyến khích

tca1-2096 Lê Hà Linh 5A2 25 5 837 Không Giải Khuyến khích

tca1-2265 Nguyễn Bảo Ngọc 5A4 24 6 842 Không Hoàn thành

tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 5A4 24 6 984 Không Hoàn thành

tca1-1931 Trần Quốc Trung 5A4 22 8 707 Không Hoàn thành

tca1-222252Tạ Thành Hưng 5A4 22 8 719 Không Hoàn thành

tca1-1881 Nguyễn MInh Hạnh 5A4 22 8 750 Không Hoàn thành

tca1-2092 Nguyễn Quang Gia Huy5A2 19 11 373 Không Hoàn thành


